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Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2023/TT-BYT ngày 10/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chế độ báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS

Kính trình: PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế.

[bookmark: _Hlk218672407]Thực hiện quy định Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 26/6/2026 Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch số 1159/KH-BYT về xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2023/TT-BYT ngày 10/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chế độ báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS (sau đây viết tắt là Thông tư số 05/2023/TT-BYT), Cục Phòng bệnh kính trình Thứ trưởng dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2023/TT-BYT (sau đây viết tắt là dự thảo Thông tư), cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
- Luật số 72/2025/QH15 Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 16/6/2025 và chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (cấp tỉnh và cấp xã) từ ngày 01/7/2025, qua đó bãi bỏ hoàn toàn cấp chính quyền địa phương ở cấp huyện.
- Nghị Quyết số 190/2025/QH15 của Quốc hội Quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước quy định tại Khoản 2 Điều 11: “2. Cơ quan, người có thẩm quyền phải ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn để xử lý các văn bản chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, bảo đảm hoàn thành trước ngày 01 tháng 3 năm 2027.”
2. Cơ sở thực tiễn
Trong những năm qua, việc triển khai báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS không gặp khó khăn, vướng mắc về chuyên môn. Thực hiện khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 203/2025/QH15 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 quy định “Kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện trong cả nước từ ngày 01 tháng 7 năm 2025”, đồng thời căn cứ Thông tư số 43/2025/TT-BYT ngày 15/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trạm Y tế xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thông tư số 53/2025/TT-BYT ngày 15 tháng 11 năm 2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2025/TT-BYT, việc đẩy mạnh phân cấp quản lý, chức năng chuyên môn và phạm vi hoạt động của Trạm Y tế xã, phường, đặc khu đã được nâng cao và mở rộng hơn trước, do đó các biểu mẫu báo cáo của tuyến xã quy định tại Thông tư số 05/2023/TT-BYT là không còn phù hợp.
Quá trình đánh giá tổng kết thi hành Thông tư số 05/2023/TT-BYT, một số địa phương đã báo cáo những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư như các vấn đề về thời gian báo cáo, về phần mềm báo cáo, về nhân lực tuyến cơ sở còn yếu kém và khó khăn về vật chất và hạ tầng công nghệ thông tin.
Từ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn trên, việc ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2023/TT-BYT quy định chế độ báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS là hết sức cần thiết nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của Quốc hội về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, bảo đảm cơ sở pháp lý cho việc tổ chức thực hiện. 
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG THÔNG TƯ
1. Mục đích ban hành Thông tư
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2023/TT-BYT để phù hợp với tình hình thu thập báo cáo tại các tuyến sau khi sáp nhập các tỉnh/thành phố và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
2. Quan điểm xây dựng Thông tư
a) Tiếp tục thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống HIV/AIDS.
b) Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ, khả thi, phù hợp với hệ thống pháp luật phòng chống HIV/AIDS và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG THÔNG TƯ
Cục Phòng bệnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Thông tư theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 và Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể như sau:
1. Tham mưu và trình ban hành Kế hoạch số 1159/KH-BYT ngày 26/06/2026 của Bộ Y tế về việc xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2023/TT-BYT ngày 10/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chế độ báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS; 
2. Trình ban hành Quyết định số 2437/QĐ-BYT ngày 31/07/2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Tổ soạn thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2023/TT-BYT quy định về hình thức, quy trình thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính và tiếp cận thông tin người nhiễm HIV, Thông tư số 07/2023/TT-BYT hướng dẫn quy trình, phương pháp giám sát dịch tễ học HIV/AIDS và giám sát các bệnh lây truyền qua đường tình dục và Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2023/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chế độ báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.
3. Ngày /  /2026, Cục Phòng bệnh đã có công văn số  /PB-HIV-MT gửi Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Văn phòng Bộ về việc đăng tải hồ sơ dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2023/TT-BYT ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chế độ báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế.
4. Ngày /  /2026, Bộ Y tế đã có Công văn số     /BYT-PB gửi các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố đề nghị tham gia ý kiến đối với hồ sơ dự thảo Thông tư số 05/2023/TT-BYT ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chế độ báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS (hạn trả lời văn bản là ngày...) 
Tính đến ngày  /  /2026, Cục Phòng bệnh đã nhận được   .../...    văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan, đơn vị. Sau khi nhận được ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, Cục Phòng bệnh đã tổng hợp, tiếp thu, chỉnh lý hoàn thiện hồ sơ dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2023/TT-BYT ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chế độ báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.
5. Ngày   /  /2026, Cục Phòng bệnh đã có công văn số    /PB-HIV-MT gửi Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Văn phòng Bộ về việc đăng tải Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, phản biện xã hội đối với dự thảo Thông tư trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế.
6. Ngày   /   /2026, Cục Phòng bệnh đã có công văn số    /PB gửi Vụ Pháp chế đề nghị thẩm định hồ sơ dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2023/TT-BYT ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chế độ báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.
7. Ngày     /  /2026, Vụ Pháp chế đã tổ chức họp thẩm định đối với dự thảo Thông tư số 05/2023/TT-BYT ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chế độ báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS và ban hành Báo cáo thẩm định số     /BC-….  ngày …/…/2026. Trên cơ sở báo cáo thẩm định của Vụ Pháp chế, Cục Phòng bệnh đã nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ dự thảo Thông tư.
8. Ngày .../..../2026, Cục Phòng bệnh đã có Phiếu trình số    /PT-PB trình xin ý kiến Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương dự thảo hồ sơ ban hành Thông tư và đã được Thứ trưởng đồng ý trình Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế xin ý kiến trước khi ban hành Thông tư.
9. Ngày   /    /2026, Đảng ủy Cục Phòng bệnh đã có Tờ trình số .../TTr-ĐU xin ý kiến các đồng chí thành viên Ban thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN THÔNG TƯ
	1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
Sửa đổi Thông tư số 05/2023/TT-BYT ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chế độ báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.
2. Bố cục của dự thảo Thông tư gồm 04 Điều:
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2023/TT-BYT ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chế độ báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS gồm 5 Điều, cụ thể như sau:
- Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2023/TT-BYT ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chế độ báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.
- Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 2, Phụ lục 3, Phụ lục 4 và Phụ lục 5 của Thông tư số 05/2023/TT-BYT ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chế độ báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS
- Điều 3. Bãi bỏ Điều 5 và phụ lục 1 Thông tư số 05/2023/TT-BYT ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chế độ báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.
- Điều 4. Hiệu lực thi hành.
- Điều 5. Trách nhiệm thi hành. 
3. Nội dung cơ bản 
	3.1. Một số nội dung sửa đổi, bổ sung so với Thông tư số 05/2023/TT-BYT
- Chỉnh lý căn cứ pháp lý để cập nhật các Luật, Nghị định đã được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới;
- Chỉnh lý “Điều 4. Nội dung, đối tượng, quy trình báo cáo tại cấp xã” để phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Trạm y tế cấp xã căn cứ tại Thông tư số 43/2025/TT-BYT ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trạm Y tế xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thông tư số 53/2025/TT-BYT ngày 15 tháng 11 năm 2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2025/TT-BYT;
- Bãi bỏ Điều 5 Nội dung, đối tượng, quy trình báo cáo tại cấp huyện;
- Chỉnh lý Điều 6 Nội dung, đối tượng, quy trình báo cáo tại cấp tỉnh để phù hợp với việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp;
- Chỉnh lý “Điều 7. Nội dung, đối tượng, quy trình báo cáo tại cấp Trung ương”, “Điều 8. Tổ chức thực hiện”, chỉnh lý “Cục Phòng, chống HIV/AIDS” thành “Cục Phòng bệnh”;
- Chỉnh lý Hiệu lực thi hành;
- Chỉnh lý Trách nhiệm thi hành.
- Bãi bỏ Phụ lục 1
- Chỉnh lý các nội dung liên quan đến tuyến huyện ở các Phụ lục 2, Phụ lục 3, Phụ lục 4 và Phụ lục 5.
3.2. Về sự cần thiết, tính hợp lý của thủ tục hành chính, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
a) Về thủ tục hành chính: dự thảo Thông tư không quy định thủ tục hành chính.
b) Về ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: 
Thông tư này quy định thực hiện báo cáo trên phần mềm báo cáo trực tuyến, phù hợp với việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
3.3. Tính tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên
Các nội dung được quy định tại dự thảo Thông tư đã tương thích và phù hợp với điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH THÔNG TƯ 
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2023/TT-BYT ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chế độ báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS không làm phát sinh tổ chức bộ máy, chi phí và thủ tục hành chính trong quá trình tổ chức thi hành. 
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2023/TT-BYT ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chế độ báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, Cục Phòng bệnh xin kính trình Bộ trưởng xem xét, quyết định.
Xin gửi kèm theo: 
(1) Dự thảo Thông tư Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2023/TT-BYT ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chế độ báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS; 
(2) Bảng tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với Hồ sơ dự thảo Thông tư; 
(3) Báo cáo thẩm định số      /BC-    ngày    /    /2026 của Vụ Pháp chế; 
(4) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Hội đồng thẩm định đối với hồ sơ dự thảo Thông tư;
[bookmark: _Hlk223967204](5) Báo cáo tổng kết việc thi hành Thông tư số 05/2023/TT-BYT ngày 10/03/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chế độ báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS; 
(6) Phiếu trình số      /PB ngày    /    /2026 của Cục Phòng bệnh về việc xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế.
Trân trọng cảm ơn./.

	Nơi nhận:  
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế;
- Các Phó Cục trưởng (để biết);
- Lưu: VT, HIV-MT.
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